
PHỤ LỤC 

Kết quả đánh giá thực trạng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày    /5/2023 của UBND huyện) 

 

TT Xã, thị trấn 
Điểm đạt 

được 

Điểm từng tiêu chí 

TC 1 

(14) 

TC 2 

(10) 

TC 3 

(12) 

TC 4 

(9) 

TC 5 

(19) 

TC 6 

(12) 

TC 7 

(6) 

TC 8 

(11) 

TC 9 

(3) 

TC 10 

(4) 

1 Tây Thuận 68,5 12 8,5 8 4 6,5 8,5 5,5 9,5 2,5 3,5 

2 Tây Giang 71,5 11,5 8,5 10 4 7,5 8 5,5 10 3 3,5 

3 Bình Tường 76,5 12 8,5 9 4 11 10,5 5,5 9,5 3 3,5 

4 Vĩnh An 79 14 8,5 12 4 12 7,5 5 9,5 3 3,5 

5 Tây Phú 74,5 12 8,5 9 6 9,5 7,5 5,5 9,5 3 4 

6 Tây Xuân 75,5 12 10 9 5 10 8 6 9 3 3,5 

7   Bình Nghi 71,5 12 8,5 8 6 9 7 5,5 9 3 3,5 

8   Phú Phong 73 12 9 9 4 8,5 10 5,5 9 2,5 3,5 

9 Bình Thành 70,5 12 8,5 7 5 9,5 8,5 5,5 8 3 3,5 

10 Bình Hòa 70 12 6,5 8 5 10 8,5 5,5 8 3 3,5 

11 Bình Tân 71,5 10 6,5 11 6 10 7,5 6 9 2 3,5 

12   Bình Thuận 74 12 8,5 10 4 10,5 7,5 5,5 9,5 3 3,5 

13 Tây Bình 69 12 8,5 7 5 9 7,5 5,5 8 3 3,5 

14 Tây Vinh 71 12 7,5 8 4 10 7,5 6 9,5 3 3,5 

15 Tây An 70,5 12 7,5 7 5 10 7,5 5 10 3 3,5 
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